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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA LUẬT 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Pháp luật xuất nhập khẩu 

Mã học phần:  71LAWS40593 Số tín chỉ: 03 

Mã nhóm lớp học phần:  242_71LAWS40593_01 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu 

giấy: 
☒ Có ☐ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 1 

Đề xuất những 

giải pháp phù hợp 

để giải quyết các 

vấn đề pháp lý, các 

bài tập tình huống 

thực tế về quyền 

kinh doanh xuất 

nhập khẩu, hợp 

đồng xuất nhập 

khẩu, thủ tục hải 

quan và thủ tục 

thanh toán quốc tế. 

Tự luận 30% 1 3 PI 3.2 

CLO 2 

Áp dụng kỹ năng 

lập luận, khả năng 

sáng tạo, tư duy 

phản biện, tư duy 

đa chiều để giải 

quyết vấn đề liên 

quan đến quy trình 

kỹ thuật nghiệp vụ 

Tự luận 20% 2 2 PI 5.3 
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xuất nhập khẩu 

trên thực tế. 

CLO 3 

Lựa chọn đúng 

văn bản pháp luật 

và quy phạm pháp 

luật để áp dụng 

trong các tình 

huống về pháp luật 

xuất nhập khẩu. 

Tự luận 50% 3 5 PI 6.2 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

Câu hỏi 1: (3 điểm) 

Anh/ chị hãy soạn thảo điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng xuất khẩu hải sản 

đông lạnh giữa bên bán (Việt Nam) và bên mua (Canada). Biết các bên chọn giải quyết bằng 

hình thức trọng tài thương mại quy chế. 

Câu hỏi 2: Các nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích. Nêu cơ sở pháp lý (2 điểm)  

1. Thư tín dụng là chứng từ do bên xuất khẩu lập để đòi tiền bên nhập khẩu. 

2. Hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thì các thương nhân không 

được phép gia công. 

Câu hỏi 3: (5 điểm) 

Công ty T (Việt Nam) nhập khẩu một lô đồ chơi trẻ em từ Trung Quốc.  

1. Hãy xác định điều kiện kinh doanh nhập khẩu của công ty T trong trường hợp này. 

Việc nhập khẩu lô hàng trên có bắt buộc phải xin giấy phép hay không? Cơ quan nào chịu 

trách nhiệm quản lý? (2 điểm) 

2. Phân tích các thủ tục hải quan để công ty T nhập khẩu lô hàng nói trên. (3.0 điểm) 
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ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1  3.0  

 Viết điều khoản trọng tài, xác định rõ: 

- Hình thức trọng tài là trọng tài 

trung tâm. Trung tâm Trọng tài 

nào có quyền giải quyết? 

- Quy tắc tố tụng trọng tài nào 

được áp dụng? Luật áp dụng để 

giải quyết tranh chấp. 

- Thời gian, địa điểm tiến hành tố 

tụng trọng tài. 

- Ngôn ngữ tiến hành tố tụng. 

- Cam kết chấp hành PQTT 

- Phân chia chi phí trọng tài 

Mỗi ý 0.5  

Câu 2  2.0  

1. Sai. 

Thư tín dụng là một thoả thuận, dù có 

tên gọi hoặc mô tả như thế nào, có giá 

trị không thể bị huỷ bỏ, và do đó là một 

cam kết chắc chắn của ngân hàng phát 

hành về việc thanh toán cho một xuất 

trình phù hợp. 

CSPL: Điều 2 UCP 600 

0.25 

 

 

 

0.5 

 

 

0.25 

 

2. Sai 

Thủ tướng Chính phủ quyết định cho 

phép thương nhân thực hiện hoạt động 

gia công hàng hóa thuộc Danh mục 

hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập 

khẩu, hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, 

tạm ngừng nhập khẩu cho thương nhân 

nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài. 

Như vậy, nếu được sự đồng ý của Thủ 

tướng Chính phủ và cam kết hàng hóa 

gia công sẽ được tiêu thụ ở nước ngoài 

thì thương nhân vẫn được phép nhận gia 

công hàng hóa thuộc danh mục cấm 

xuất khẩu, cấm nhập khẩu. 

CSPL: Khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý 

ngoại thương 2017. 

0.25 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25 

 

Câu 3  5.0  

1. - Đồ chơi trẻ em là hàng hóa thuộc danh 

mục xuất khẩu, nhập khẩu theo điều 

kiện, thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. CSPL: 

Mục VI.B.4 Phụ lục III NĐ 69/2018. 

1.0 
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- Theo điểm b khoản 1 Điều 5 Luật 

QLNT 2017, Thương nhân khi xuất 

khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo giấy 

phép, theo điều kiện phải đáp ứng 

các yêu cầu về giấy phép, điều kiện. 

Như vậy, công ty T phải đáp ứng 

điều kiện theo văn bản quy định của 

cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 

 

1.0 

2. Phân tích các thủ tục hải quan:  

- Khai hải quan và nộp tờ khai hải 

quan, nộp hoặc xuất trình chứng 

từ thuộc hồ sơ hải quan. 

- Đăng ký, phân luồng tờ khai. 

- Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực 

tế hàng hóa (nếu có). Phân tích 

hồ sơ hải quan đối hàng hóa xuất 

khẩu theo điều kiện. 

- Nộp thuế, thông quan hàng hóa 

CSPL: Điều 21 Luật Hải quan 2014, sđ 

bs 2022; khoản 2 Điều 16, Điều 18, 

Điều 19, 28, 29 TT 38/2015/TT-BTC 

sđ, bs 2018. 

 

1.0 

 

 

0.5 

 

1.0 

 

 

0.25 

 

0.25 

 

 

 

 Điểm tổng 10.0  

    

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

 

 Ths. Đoàn Kim Vân Quỳnh Ths. Nguyễn Ngọc Biện Thùy Hương 


